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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy.

Các Thẩm phán:                           Ông Nguyễn Tấn Tặng.

                                                      Ông Trần Phước Hội.                   

- Thư ký phiên tòa:  Bà  Huỳnh Thị Diễm Hương. 

-  Đại diện Viện Kiểm sát  nhân dân tỉnh Đồng Tháp:  Ông Nguyễn Bình

Thành - Kiểm sát viên tham gia phiên toà.     

Trong các ngày 24/5, 14/6 và 12/7 và 02/8 năm 2018 tại Trụ sở tòa án nhân

dân tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 318/2017/TLPT-DS

ngày 28  tháng 12 năm 2017 về  việc “tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 48/2017/ DS – ST ngày 27 tháng 10 năm 2017

của Toà án nhân dân huyện C bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 107/2018/QĐ – PT ngày

27 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: 1. Bà Nguyễn Thị C – sinh năm 1954

                          2. Bà Nguyễn Thị M  – sinh năm 1957

 Địa chỉ: Tổ 7, ấp An H, xã An K, huyện C, Đồng Tháp

                          3. Bà Nguyễn Thị The – sinh năm 1947

  Địa chỉ: ấp P, thị trấn C, huyện C, Đồng Tháp

                         4. Bà Nguyễn Kim X – sinh năm 1933

   Địa chỉ: số 288, ấp T, xã N, huyện C, Đồng Tháp.

   Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Kim X là chị
Lương Thị T - sinh năm 1965, địa chỉ: khóm 4, thị trấn Lai V, huyện
Lai V, Đồng Tháp. 
       



           2. Bị đơn:    Ông Nguyễn Văn U – sinh năm 1961.
            Địa chỉ:số 71 Tổ 2, ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện C, Đồng
Tháp.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn
U là Luật sư Võ Thị Băng G – Văn phòng luật sư Băng G, thuộc Đoàn
luật sư tỉnh Đồng Tháp.

             - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
                                1. Ông Nguyễn Văn A      – sinh năm 1952  
          Địa chỉ: số 74, đường P, Khóm 2, Phường 8, thành phố Vĩnh Long.
                                2. Bà   Nguyễn Thị N – sinh năm 1951.
                                3. Anh Nguyễn Minh C – sinh năm 1969. 
          Cùng địa chỉ: ấp P, xã H, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.
                                4. Bà    Nguyễn Thị B       – sinh năm 1964.
                                5. Anh  Nguyễn Văn H    – sinh năm 1993.
                                6. Chị   Nguyễn Thị Mỹ H1– sinh năm 1995.
                                7. Anh Nguyễn Quốc H2    – sinh năm 1999.
          Cùng địa chỉ: số 71 Tổ 2, ấp A, xã K, huyện C, Đồng Tháp.
                                8. Ông Trang Văn S – sinh năm 1961.
            Địa chỉ: ấp An H, xã K, huyện C, Đồng Tháp.
           - Người đại diện theo ủy quyền của ông Trang Văn S là bà
Nguyễn Thị C – sinh năm 1954, địa chỉ: Tổ 7, ấp A, xã K, huyện C.
                               9. Ông Lương Đức H3 – sinh năm 1935.
                             10. Ông Lương Đức H4    – sinh năm 1982.
             Địa chỉ: ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện C, Đồng Tháp.
             - Người đại diện theo ủy quyền của Lương Đức H3, Lương Đức
H4 là chị Lương Thị T, sinh năm 1965, địa chỉ: khóm 4, thị trấn L, huyện
L, Đồng Tháp       
                              11. Anh Lương Đức S  – sinh năm 1976.
                              12. Ông Lương Đức B    - sinh năm 1964.
               Địa chỉ: ấp T, xã N, huyện C, Đồng Tháp.
                              13. Bà Lương Thị N – sinh năm 1968.
               Địa chỉ: ấp A, xã K, huyện C, Đồng Tháp.
                              14. Bà Lương Thị T – sinh năm 1965.
               Địa chỉ: khóm 4, thị trấn L, huyện L, Đồng Tháp.
                              15. Ủy ban nhân dân huyện C: Đại diện theo pháp luật
ông Huỳnh Văn T – Chủ tịch UBND huyện C

        - Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện C: ông Lê
Văn N – Phó Chủ tịch UBND huyện C có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Người kháng cáo ông Nguyễn Văn U là bị đơn  của vụ án.

     (Bà C, bà M, bà T, chị Thủy, ông Ẩn, anh Chiến, ông U, bà Bảy có mặt, chị

Nga, anh Chiến, ông Sáu, anh Sơn, ông Ba , bà Nguyệt, UBND huyện C có đơn xin xét

xử vắng mặt)

                                       NỘI DUNG VỤ ÁN:
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                Theo đơn khởi kiện ngày 19/10/2010, bản tự khai cùng
các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, các
nguyên đơn trình bày: 

       Nguồn gốc đất của cha mẹ là bà Nguyễn Thị Ngon – sinh năm
1917 (chết năm 2004) ông Nguyễn Văn Điểu – sinh năm 1916 (chết
năm 2009) ông bà có tạo lập 17.620,3m2  đất, gồm: đất ở nông thôn
300m2, đất vườn 5.219,3m2, đất lúa 12.049m2, (gồm các thửa: Thửa số
12, tờ bản đồ số 12 diện tích 2.340,9m2 đất trồng cây lâu năm; thửa số
15 tờ bản đồ số 21 diện tích 710,4m2 đất ở nông thôn và đất trồng cây
lâu năm; thửa 1280 tờ bản đồ số 19 diện tích 2.520m2 đất trồng cây
lâu năm; thửa số 1240 tờ bản đồ số 19 diện tích 12.049m2 đất trồng
lúa). Ông Đ, bà N có 7 người con: Nguyễn Kim X, Nguyễn Thị T, Nguyễn
Văn A, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn U, Nguyễn Văn Bé S–
sinh năm 1944 (chết) có vợ Nguyễn Thị N và con Nguyễn Minh C. 

- Phần đất tranh chấp thuộc thửa 1280 tờ bản đồ 19 diện tích
2.520m2 (đo đạc thực tế 2.468,5m2) và thửa 1240 tờ bản đồ số 19 diện
tích 12.049m2  các đương sự yêu cầu như sau:

1. Bà Nguyễn Thị C, trình bày vào năm 1994 cha mẹ có cho bà sử
dụng 2.500m2  thuộc thửa 1280,  tờ  bản đồ số 19 (đo đạc thực tế
2.468,5m2) bà C canh tác liên tục ổn định cho đến nay. Nay bà C yêu
cầu được thừa kế quản lý sử dụng phần đất trên, và yêu cầu thu hồi và
hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1280 tờ bản đồ
số 19 diện tích 2.520m2 (đo đạc thực tế 2.468,5m2) do hộ ông Nguyễn
Văn U đứng tên để cấp lại cho bà Nguyễn Thị C đứng tên giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.

2. Bà Nguyễn Thị M, trình bày cha mẹ có cho bà quản lý sử dụng
2000m2  thuộc một phần của thửa 1240, tờ bản đồ số 19, nhưng đến
năm 2005 bà M mới nhận đất canh tác ổn định cho đến nay. Nay bà M
yêu cầu được thừa kế phần đất trên và yêu cầu thu hồi và hủy một
phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1240 tờ bản
đồ số 19 diện tích 2.000m2 do hộ ông Nguyễn Văn U đứng tên để cấp
lại cho bà Nguyễn Thị M đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Bà Nguyễn Thị T, trình bày cha mẹ có cho bà sử dụng 2000m2

thuộc một phần của thửa 1240, tờ bản đồ số 19, nhưng đến năm 2009
bà mới nhận đất canh tác ổn định cho đến nay. Nay bà T yêu cầu được
thừa kế phần diện tích đất trên và yêu cầu thu hồi và hủy một phần
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1240 tờ bản đồ số
19 diện tích 2.000m2 do hộ ông Nguyễn Văn U đứng tên để cấp lại cho
bà Nguyễn Thị M đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

4. Bà Nguyễn Kim X (ủy quyền cho con là Lương Thị T) trình bày
trước đây cha mẹ bà X là bà N và ông Đ có cho các chị em gái mỗi
người 2.000m2  đất. Bà N chết năm 2004, ông Đ chết năm 2009 bà X
mới về nhận phần đất của ông Đ, bà N để lại cho bà 2.000m2 để quản
lý sử dụng, nhưng ông Nguyễn Văn U không giao, ông U cho rằng bà X
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đã  nhận  10.000.000  đồng  rồi  thì  ông  U  không  giao  đất.  Số  tiền
10.000.000 đồng này bà X mượn của ông U chứ không phải nhận tiền
mà không nhận đất, ông U đưa cho bà X 2 lần, một lần 8.000.000
đồng, một lần 2.000.000 đồng. Nay bà X yêu cầu được nhận giá trị của
2.000m2 thuộc  1  phần  thửa  1240  bằng  tiền  diện  tích  2.000m2 x
45.000đ/m2 x 2.000m2 = 90.000.000đ. bà X tự nguyện trả cho ông U
10.000.000 đồng và tiền lãi từ năm 2005 cho đến nay 10.000.000đ x
1,5%/tháng (lãi suất bà X tự nguyện) x 148 tháng = 22.350.000đ, tổng
cộng trả tiền vốn và tiền lãi trả cho ông U là 32.200.000đ. Như vậy ông
U  trả  giá  trị  quyền  sử  dụng  đất  diện  tích  2.000m2  cho  bà  X  là
57.650.000đ (90.000.000đ – 32.350.000đ).

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn U, trong quá trình giải quyết và tại phiên
tòa trình bày: vào năm 2002 cha mẹ ông cho ông chuyển quyền sử
dụng đất để ông đứng tên và có kêu ông U đưa cho bà X 20 chỉ vàng
24k lúc đó bà X nói là hoàn cảnh khó khăn. Ông U đưa cho bà X 20 chỉ
vàng, nhưng bà X không nhận vàng mà nhận tiền, ông U mới bán 20
chỉ vàng 24k rồi đưa tiền cho bà X 2 lần, một lần 8.000.000đ, một lần
2.000.000đ, ông U phải đi vay và đóng lãi đến năm 2009 mới xong.
Ông U không đồng ý giao cho bà X 2.000m2 đất cũng không nhận lại
10.000.000 đồng của bà X trả lại cho ông U.

- Còn đối với bà C, bà M, bà T, do cha, mẹ ông U lúc còn sống có
nói các chị nào có khó khăn thì cho mỗi chị mượn 2.000m2 đất để làm
ăn sinh sống không có sang tên quyền sử dụng đất. Cụ thể ông U đã
giao đất cho bà C sử dụng năm 1994, bà M sử dụng năm 2005, bà T sử
dụng năm 2009. Ông U giao cho bà C, M, T làm đến cuối đời còn các
chị nào có con thì con tiếp tục canh tác là theo tâm nguyện của ông Đ,
bà N.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn Thị B (vợ ông U) trình bày là thống nhất theo lời
trình bày của chồng tôi là ông Nguyễn Văn U.

2. Ông Nguyễn Văn A trình bày cha mẹ tôi lúc còn sống có tạo lập
17.620m2 đất, gồm: đất ở nông thôn 300m2, đất vườn 5.219,3m2, đất
lúa 12.049m2. Nguyện vọng cha tôi (ông Điều) giao cho ông U đứng
tên quyền sử dụng đất, quản lý đất đai để thờ cúng ông bà, còn các
người con gái có khó khăn thì cho mỗi người mượn 2.000m2 đất để
mưu sinh. Nay ông Ẩn đồng ý phần thừa kế của ông để cho ông U quản
lý sử dụng để thờ cúng ông bà. 

3. Bà Nguyễn Thị N và con là Nguyễn Minh C có văn bản từ chối không nhận thừa
kế theo pháp luật về quyền sử dụng đất do cha mẹ chồng và ông bà nội là ông Đ, bà N để
lại và xin vắng mặt các phiên hòa giải, phiên xét xử tại Tòa án.

* Tại quyết định bản án sơ thẩm số 48/2017/DS - ST, ngày 27/10/2017 của Tòa

án nhân dân huyện C đã tuyên xử:
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          1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn: bà
Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị T, Nguyễn Kim X, như sau:

- Bà Nguyễn Thị C được hưởng thừa kế phần diện tích đo đạc
thực tế 2.468,5m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 1280 tờ bản
đồ số 19 gồm các mốc 6, 7, 8, 9 về 6 đất tọa lạc tại xã An Khánh,
huyện C, Đồng Tháp.

- Bà Nguyễn Thị M được hưởng thừa kế phần diện tích 2.000m2

đất trồng lúa, thuộc một phần thửa số 1240 tờ bản đồ số 19 gồm
các mốc 5, 6, 9, 10 về 5 đất tọa lạc xã An Khánh, huyện C, tỉnh
Đồng Tháp.

-  Bà  Nguyễn  Thị  The  được  hưởng  thừa  kế  phần  diện  tích
2.000m2 đất trồng lúa, thuộc một phần thửa số 1240 tờ bản đồ số
19 gồm các mốc 4, 5, 10, 1 về 4 đất toạ lạc xã A, huyện C, tỉnh
Đồng Tháp.

- Ông Nguyễn Văn U được hưởng phần còn lại theo Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất của thửa số 1240 tờ bản đồ số 19 diện tích
8.049m2 loại đất trồng lúa (trong 8.049m2 có phần 2.000m2 ông U
trả giá trị bằng tiền cho bà Nguyễn Kim X). 

Các thửa đất trên có kèm theo Sơ đồ trích đo hiện trạng đất
tranh chấp do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
huyện C lập ngày  25/12/2012  và các đương sự:  Nguyễn Văn U,
Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị T, có trách nhiệm đến Ủy
ban nhân dân xã A, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng
đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện C
làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định
của pháp luật.

2. Buộc hộ ông Nguyễn Văn U trả giá trị quyền sử dụng diện
tích 2.000m2 bằng số tiền là 57.650.000đ cho Bà Nguyễn Kim X.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Nguyễn Kim X
mà hộ ông Nguyễn Văn U chưa thi hành xong số tiền trên, thì hàng
tháng phải chịu lãi suất theo khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Tố tụng
dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án cho đến
khi thi hành án xong.

Về án phí sơ thẩm:

 - Bà Nguyễn Thị C phải chịu 2.777.063đ số tiền này được miễn
giảm 50% do hoàn cảnh gia đình khó khăn và có xác nhận của
UBND xã An Khánh ngày 10/6/2015 và được khấu trừ vào tiền tạm
ứng án  phí  đã  nộp 200.000đ theo  biên  lai  thu  số  005847 ngày
03/11/2011 và 2.159.000đ theo biên lai số 029069 ngày 19/6/2015
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Như vậy bà C còn phải nộp
tiếp số tiền án phí 418.063đ tại Chi cục thi hành án Thi hành án dân
sự huyện C.
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- Bà Nguyễn Thị M phải chịu 2.250.000đ số tiền này được miễn
giảm 50% do hoàn cảnh gia đình khó khăn và có xác nhận của
UBND xã A ngày 10/6/2015 và được khấu trừ vào tiền tạm ứng án
phí đã nộp 200.000đ theo biên lai thu số 005849 ngày 03/11/2011
và 1.125.000đ theo biên lai số 029070 ngày 19/6/2015 của Chi cục
Thi hành án dân sự huyện C. Như vậy bà M còn phải nộp tiếp số tiền
án phí 925.000đ tại Chi cục thi hành án Thi hành án dân sự huyện
C.

- Bà Nguyễn Thị T phải chịu 2.250.000đ số tiền này được miễn
giảm 50% do hoàn cảnh gia đình khó khăn và có xác nhận của
UBND xã A ngày 10/6/2015 và được khấu trừ vào tiền tạm ứng án
phí đã nộp 200.000đ theo biên lai thu số 005850 ngày 03/11/2011
và 1.125.000đ theo biên lai số 029071 ngày 19/6/2015 của Chi cục
Thi hành án dân sự huyện C. Như vậy bà T còn phải nộp tiếp số tiền
án phí 925.000đ tại Chi cục thi hành án Thi hành án dân sự huyện
C.

- Bà Nguyễn Kim X phải chịu 2.250.000đ số tiền này được miễn
giảm 50% do hoàn cảnh gia đình khó khăn và có xác nhận của
UBND xã N ngày 09/6/2015 và được khấu trừ vào tiền tạm ứng án
phí đã nộp 200.000đ theo biên lai thu số 005848 ngày 03/11/2011
và 1.125.000đ theo biên lai số 029072 ngày 19/6/2015 của Chi cục
Thi hành án dân sự huyện C. Như vậy bà X còn phải nộp tiếp số tiền
án phí 925.000đ tại Chi cục thi hành án Thi hành án dân sự huyện
C.

- Ông Nguyễn Văn U phải nộp 13.610.250đ tiền án phí dân sự
sơ thẩm. 

 Về chi  phí  xem xét  thẩm định tại  chỗ,  định giá  số  tiền là
800.000đ và chi phí đo đạc số tiền 2.708.000đ, chi phí giám định
chữ viết, chữ lý 1.200.000đ do bà C, bà M, bà T, bà X, tự nguyện
nộp và đã chi xong.   

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên quyền và thời hạn kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01/11/2017, ông Nguyễn Văn U kháng cáo với

nội dung: Không chia các diện tích đất mà các nguyên đơn tranh chấp chia thừa kế

QSDĐ của cha mẹ đã chuyển tên cho ông đứng tên từ năm 2002, đến năm 2007 ông

được cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ thuộc các thửa 1240, diện tích 12.049m2  loại

đất trồng lúa, thửa 1280 diện tích 2.520m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc tờ bản đồ số

19 tọa lạc tại xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp và thửa 12 , diện tích 2.340,9m 2; thửa

số 15, diện tích 710,4m, thuộc tờ bản đồ số 21 tọa lạc tại xã A.  Ông yêu cầu được

hưởng toàn bộ các diện tích đất trên.
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Tại phiên tòa phúc thẩm ông Nguyễn Văn U rút một phần kháng cáo chỉ yêu

cầu Hội đồng xét xử xem xét phần diện tích đất còn lại sau khi ông đồng ý chia

cho bà C, M, The theo bản án mà Tòa sơ thẩm đã xử, phần còn lại thì công nhận

hết cho ông được đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.       

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến đề nghị hủy

một phần bản án sơ thẩm. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của

ông U với nội dung chia thừa kế của bà C, bà M, bà T. Công nhận sự thỏa thuận của

ông Nguyễn Văn U với bà Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị T. Xét ý kiến

của Viện kiểm sát là có căn cứ nên chấp nhận.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại

phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu chứng cứ và kết

quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm; sau khi nghe ý kiến của các đương sự và quan

điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa;

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị N – sinh năm 1917 (chết

năm 2004) và ông Nguyễn Văn Đ – sinh năm 1916 (chết năm 2009), là

cha mẹ của các nguyên, bị đơn. Ông Đ, bà N có tạo lập 17.620,3m2

đất,  gồm:  đất  ở  nông  thôn  300m2,  đất  vườn  5.219,3m2,  đất  lúa

12.049m2,  (gồm các thửa:  Thửa số 12,  tờ  bản đồ số 12 diện tích

2.340,9m2 đất trồng cây lâu năm; thửa số 15 tờ bản đồ số 21 diện tích

710,4m2 đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; thửa 1280 tờ bản

đồ số 19 diện tích 2.520m2 đất trồng cây lâu năm; thửa số 1240 tờ bản

đồ số 19 diện tích 12.049m2 đất trồng lúa). Ông Đ, bà N có 7 người

con:  Nguyễn Kim X,  Nguyễn Thị  T,  Nguyễn Văn A,  Nguyễn Thị  C,

Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn U, Nguyễn Văn Bé S – sinh năm 1944

(chết) có vợ Nguyễn Thị N và con Nguyễn Minh C. Phần đất mà các

nguyên đơn có yêu cầu chia thừa kế và tranh chấp thuộc thửa 1280 tờ

bản đồ 19 diện tích 2.520m2 (đo đạc thực tế 2.468,5m2) và thửa 1240

tờ bản đồ số 19 diện tích 12.049m2. 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử chấp

nhận yêu cầu của các nguyên đơn Nguyễn Thị  C,  Nguyễn Thị  M,

Nguyễn  Thị  T  theo  đó  bà  C  được  chia  thừa  kế  diện  tích  đất  là
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2.468,5m2, là toàn bộ thửa 1280; bà M được chia thừa kế diện tích đất

là 2.000m2, là một phần thửa 1240 và bà T được chia thừa kế diện tích

là 2.000m2, thuộc một phần thửa 1240; phần còn lại của thửa 1240 thì

ông U được thừa hưởng và tiếp tục sử dụng; chấp nhận một phần yêu

cầu của bà Nguyễn Kim X, chỉ tuyên buộc ông U phải trả giá trị quyền

sử dụng đất cho bà X trên diện tích 2.000m2 mà lẽ ra bà được nhận

quy ra tiền là 90.000.000đ và sau khi cấn trừ số nợ vay còn lại là

57.650.000đ. 

Hội đồng xét xử xét thấy: việc Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử chấp

nhận yêu cầu của các nguyên đơn Nguyễn Thị  C,  Nguyễn Thị  M,

Nguyễn Thị The với diện tích đất, vị trí đất trên thửa đất có tranh chấp

theo yêu cầu của các nguyên đơn trên là đúng. Mặt khác, tại cấp phúc

thẩm, ông U cũng đồng ý chia cho bà C, bà M, bà T và đã rút lại toàn

bộ yêu cầu kháng cáo đối với phần nội dung quyết định sơ thẩm này;

việc rút kháng cáo của ông U là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp pháp

luật; các nguyên đơn Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị T cũng

không có ý kiến, nên Hội đồng xét xử chấp nhận việc rút kháng cáo

của ông U và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung này. 

          Đối với ông Nguyễn Văn Ẩn, tại phiên tòa phúc thẩm ông cũng

yêu cầu chia cho ông được hưởng phần thửa kế mà cha mẹ để lại.

Đối với việc giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Kim X thì Tòa án

cấp sơ thẩm vừa xác định bà X có phần thừa kế 2.000m2 trên thửa đất

thuộc thửa 1240 nhưng không chấp nhận yêu cầu nhận đất của bà X

đồng thời xác định có việc bà X có nợ ông U số tiền vay vốn cộng lãi

tổng cộng là 32.350.000đ; ông U không thừa nhận mà cho rằng đây là

số tiền bà X và ông đã thỏa thuận ông U giao cho bà X 10.000.000đ

xem như nhận phần thừa kế đất và Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết cấn

trừ số tiền vay này vào giá trị phần đất mà lẽ ra bà X được hưởng thừa

kế, buộc ông U phải trả cho bà X 57.650.000đ , đối với yêu cầu của bà

X thì Tòa án cấp sơ thẩm chưa có tiến hành việc xem xét, thẩm định tại
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chỗ để làm căn cứ giải quyết trong trường hợp giao đất cho bà X, cũng

như việc Tòa án cấp sơ thẩm không tiến hành thẩm tại chỗ toàn bộ

diện tích đất còn lại của thửa 1240 nhưng lại tuyên giao diện tích đất

còn lại cho ông U được hưởng thừa kế cũng như chịu án phí sơ thẩm là

chưa có căn cứ khi chưa thu thập chứng cứ đầy đủ và không có tính

khả thi; tại phiên tòa phúc thẩm ông U, bà X đều thống nhất yêu cầu

Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ lại các diện tích đất này, vì

vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần hủy phần quyết định này của bản án

sơ thẩm, giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ

tục chung. 

          Ngoài  ra,  tổng diện tích đất mà ông Đ,  bà N tạo lập là

17.620,3m2  ,  còn  bao  gồm  đất  ở  nông  thôn  300m2,  đất  vườn

5.219,3m2, đất lúa 12.049m2, (thuộc các thửa: 12, tờ bản đồ số 12 diện

tích 2.340,9m2 đất trồng cây lâu năm; thửa số 15 tờ bản đồ số 21 diện

tích 710,4m2 đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm), mặc dù hiện

nay do ông U đứng tên quyền sử dụng đất nhưng tại phiên tòa phúc

thẩm ông yêu cầu  phần diện tích  đất trên sau khi chia cho bà C, bà M,

bà T thì  ông yêu cầu được công nhận phần diện tích đất còn lại cho

ông nhưng trong quá trình giải quyết Tòa án cấp sơ thẩm không có giải

thích để các đương sự có yêu cầu, tranh chấp hay không nhằm giải

quyết triệt để vụ án. 

[4] Với những vi phạm trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết

phải hủy một phần bản án sơ thẩm về phần thừa kế của bà X và ông

U, giao hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo

hướng đã nhận định trên. 

          Tại phiên tòa phúc thẩm ông Nguyễn Văn U trình bày có vay

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện C số

tiền là 70.000.000 đồng . Tòa án có công văn hỏi ý kiến Ngân hàng về

việc tham gia tố tụng nhưng Ngân hàng trả lời không khởi kiện ông U

trong trường hợp phải chia 6.000m2 đất cho các nguyên đơn trong tài
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sản thế chấp, tài sản còn lại vẫn đảm bảo khoảng dư nợ hiện còn của

ông U, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Ngân hàng. Do đó Ngân

hàng không tham gia tố tụng nên Hội đồng xét xử không đặt vấn đề

giải quyết.

Ngoài ra, về án phí sơ thẩm, tại cấp phúc thẩm, bà C, M, T có

đơn xin miễn án phí sơ thẩm với lý do ông thuộc đối tượng người

cao tuổi. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu này của bà C, M, T  là có

căn  cứ,  phù  hợp  với  quy  định  tại  Điều  12  của  Nghị  quyết

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, nên Hội đồng xét xử chấp

nhận, miễn án phí sơ thẩm đối với bà C, M, T. 

           [ 5] Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông U trình

bày: Xét phần diện tích đất tranh chấp là của cha mẹ để lại và hiện nay

các diện tích đất của bà C, bà M, bà T đã sử dụng ổn định. Mặc dù ý chí

của ông Đ là chuyển nhượng cho ông U nhưng ông U cũng đồng ý

chuyển nhượng cho bà C, M, T. Riêng phần đất của bà X  thì ông U đã

trả cho bà X bằng tiền nên nay ông không đồng ý, hơn nữa phần diện

tích đất chưa được đo đạc cụ thể để xác định phần diện tích còn lại

cũng như tính án phí cho ông U. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử công

nhận sự thỏa thuận giữa ông U với bà C, bà M, bà T. Phần diện tích còn

lại do có vi phạm thủ tục nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy một phần

bản án sơ thẩm. Xét đề nghị của luật sư là có căn cứ một phần như

nhận định nêu trên.

[6] Do hủy một phần bản án sơ thẩm nên ông U không phải chịu án phí phúc

thẩm; đối với nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm về nội dung bị hủy sẽ được xác định lại

khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết sơ thẩm lại vụ án. 

[7] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu

việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và các đương sự trong quá

trình giải quyết vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; về nội dung vẫn giữ đề

nghị hủy một phần bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện C và chuyển hồ sơ vụ

án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. Xét lời đề nghị
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của Viện kiểm sát là có căn cứ như nhận nêu định trên, nên Hội đồng xét xử chấp

nhận. 

Vì các lẽ trên; 

                                               QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 148; khoản 3, Điều 308 và Điều 310 của Bô luật tố

tụng dân sự. 

Áp dụng  Điều 674, 675, 676, 733 của Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 167,169;

Luật đất đai năm 2003; Pháp lệnh số 10/2009 ngày 27/02/2009 của UBTVQH quy định

về án phí, lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTUQH14 ngày 30/12/2016 của UBTUQH

14 về án phí, lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử:

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của

ông Nguyễn Văn U đối với nội dung chia thừa kế quyền sử dụng đất

của bà Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị T. 

- Bà Nguyễn Thị C được hưởng thừa kế phần diện tích đo đạc

thực tế 2.468,5m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 1280 tờ

bản đồ số 19 gồm các mốc 6, 7, 8, 9 về 6 đất tọa lạc tại xã An,

huyện C, Đồng Tháp. 

-  Bà  Nguyễn  Thị  M  được  hưởng  thừa  kế  phần  diện  tích

2.000m2 đất trồng lúa, thuộc một phần thửa số 1240 tờ bản đồ số

19 gồm các mốc 5, 6, 9, 10 về 5 đất tọa lạc xã An, huyện C, tỉnh

Đồng Tháp. 

- Bà Nguyễn Thị T được hưởng thừa kế phần diện tích 2.000m2

đất trồng lúa, thuộc một phần thửa số 1240 tờ bản đồ số 19 gồm

các mốc 4, 5, 10, 1 về 4 đất toạ lạc xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Các thửa đất trên, bà C, bà M, bà T đang quản lý sử dụng có

kèm theo Sơ đồ trích đo hiện trạng đất tranh chấp do Chi nhánh

Văn  phòng  Đăng  ký  Quyền  sử  dụng  đất  huyện  C  lập  ngày

25/12/2012  và  sơ  đồ  mốc  ngày  04/7/2018.  Bà  Nguyễn  Thị  C,

Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn U được đến cơ

quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký, cấp quyền sử dụng đất

và điều chỉnh quyền sử dụng đất theo quy định. 

3. Hủy một phần bản án sơ thẩm đối với phần giải quyết yêu

cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất của bà X. Chuyển hồ sơ vụ án
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về cho Tòa án nhân dân huyện C giải quyết lại theo quy định của

pháp luật. 

Về án phí sơ thẩm: 

- Bà Nguyễn Thị C được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.
Hoàn trả lại cho bà C số tiền 2.359.000 đồng theo biên lai thu tiền
tạm ứng án  phí  số  005847 ngày  03/11/2011  và  biên  lai  thu  số
029069 ngày 19/6/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C.

- Bà Nguyễn Thị M được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.
Hoàn trả lại cho bà M số tiền 1.325.000 đồng theo biên lai thu số
005849 ngày 03/11/2011 biên lai  thu số 029070 ngày 19/6/2015
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. 

- Bà Nguyễn Thị T được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.
Hoàn trả lại cho bà T số tiền 1.325.000 đồng theo biên lai thu số
005850  ngày  03/11/2011  và  và  biên  lai  thu  số  029071  ngày
19/6/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C.

- Án phí phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn U không phải chịu án phí phúc thẩm.

Hoàn trả lại cho ông U số tiền 300.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số

12330 ngày 02 tháng 11 năm 2017 mà ông U đã nộp. 

Về Chi  phí  xem xét  thẩm định  tại  chỗ,  định  giá  số  tiền  là
800.000đ và chi phí đo đạc số tiền 2.708.000đ, chi phí giám định
chữ viết, chữ lý 1.200.000đ do bà C, bà M, bà T, bà X, tự nguyện
nộp và đã chi xong.   

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp quyết định, bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7,7a,7b và 9 Luật Thi hành án

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành

án dân sự.  

Nơi nhận:
- Phòng GĐ & KT TAND Tỉnh;
- VKSND Tỉnh;
- TAND huyện C;  
-Chi cục THADS huyện C;
- Đương sự
- Lưu: VT, HSVA.                                 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy
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